	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  		Môn học : LẬP TRÌNH PLC	Lớp dạy :17C1 
	Học kỳ : . . .II . . . năm học   2017  -  2018									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:				Số tiết lý thuyết: 30		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	12/03 ÷ 17/03
	
	2
	Chương 1: Giới thiệu về PLC 

	2
	
	
	2
	Chương 2: Các loại ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC
· Các loại ngôn ngữ lập trình PLC

	3
	
	
	2
	· Tập lệnh PLC

	4
	
	
	2
	· Tập lệnh PLC

	5
	
	
	2
	· Tập lệnh PLC

	6
	
	
	2
	· Tập lệnh PLC

	7
	
	
	2
	Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển
· Chương trình con

	8
	
	
	2
	· Các lỗi thường gặp

	9
	
	
	2
	· Các lỗi thường gặp

	10
	
	
	2
	· Lập trình ứng dụng

	11
	
	
	2
	· Lập trình ứng dụng

	12
	
	
	2
	· Lập trình ứng dụng

	13
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	· Lập trình ứng dụng
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	2
	· Lập trình ứng dụng
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	2
	· Lập trình ứng dụng



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 01 năm 2018
					            	 Giáo viên	


	
      	     	
	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai




	


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TT PLC		Lớp dạy :17C1 
	Học kỳ : . . .I . . . năm học   2018  -  2019									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60x2			Số tiết lý thuyết: 0		
· Khối lượng còn lại của chương trình: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 0		
	Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch.		

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	12/03 ÷ 17/03
	5
	
	Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC

	2
	
	5
	
	Bài 2: PLC điều khiển thiết bị
· Điều khiển Motor

	3
	
	5
	
	· Điều khiển đèn giao thông

	4
	
	5
	
	· Điều khiển chuông đố vui


	5
	
	5
	
	Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự
· Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự

	6
	
	5
	
	· Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự

	7
	
	5
	
	· Điều khiển băng chuyền

	8
	
	5
	
	· Điều khiển băng chuyền

	9
	
	5
	
	Bài 3: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt.
· Điều khiển hệ thống tự động

	10
	
	5
	
	· Điều khiển hệ thống tự động

	11
	
	5
	
	· Điều khiển hệ thống khí nén

	12
	
	5
	
	· Điều khiển hệ thống khí nén

	
	
	
	
	



	Trưởng Khoa		Trưởng bộ môn		         Ngày        tháng 01 năm 2018
					            	 Giáo viên	


	
      	     	
	     Châu Văn Bảo					     	      Huỳnh Ngọc Mai						Huỳnh Ngọc Mai




CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:	LẬP TRÌNH PLC
Mã học phần: DDT110
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành, trước khi học Module này sinh viên phải học xong các môn học Kỹ thuật số, VXL.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành để học các môn sau như TTPLC, TĐH quá trình công nghệ.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Giải thích được nguyên lý hoạt động hệ thống điều khiển PLC, lập trình, nạp chương trình vào PLC điều khiển hệ thống đơn giản.
· Kỹ năng: Phân tích và tổng hợp được mạch điều khiển PLC, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác. Lập trình được chương trình điều khiển động cơ, băng tải, đèn giao thông, chuông đố vui,...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giao tiếp được hệ thống điều khiển PLC , khắc phục sự cố, sửa chữa được các hư hỏng.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1



2




3

	Chương 1: Tổng quan về các hệ thống điều khiển
1.1 Tự động hóa và điều khiển
1.2 Thiết bị điều khiển lập trình PLC
1.3 Sơ đồ khối PLC
Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC
2.1 Các ngôn ngữ lập trình PLC
2.2 Tập lệnh
Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển
3.1. Chương trình con
3.2. Các lỗi thường gặp
3.3 Lập trình ứng dụng
	2



10




18




	2



9




17

	
	



1




1


	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về các hệ thống điều khiển			                                             Thời gian 2 giờ
1.1 Các vần đề cơ bản trong điều khiển
1.1.1 Tự động hóa và điều khiển
1.1.2 Các quá trình sản xuất thường gặp trong công nghiệp
1.1.3 Các phương pháp điều khiển
1.2 Thiết bị điều khiển lập trình PLC
1.2.1 Đặc điểm
1.2.2 Cấu trúc phần cứng 
1.2.3 Cơ bản về lập trình
1.2.4 Phân loại PLC
1.3 [bookmark: _GoBack]Sơ đồ khối PLC
1.3.1 Sơ đồ khối cấu trúc bên trong PLC
1.3.2 Bộ nhớ
1.3.3 Truyền thông và mạng PLC
Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC  	                  Thời gian 10 giờ
2.1  Ngôn ngữ lập trình trên PLC 
2.1.1 Phân loại
2.1.2 Phương pháp lập trình trên PLC
2.1.3 Cú pháp lệnh
2.1.4 Toán hạng và giới hạn cho phép
2.2 Tập các lệnh
Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển  	      Thời gian 18 giờ
3.1. Chương trình con
3.1.1 Các hàm biến đổi dữ liệu
3.1.2 Xây dựng cấu trúc vòng lập
3.2. Các lỗi thường gặp trong lập trình
3.3. Ứng dụng
3.3.1. Chương trình điều khiển động cơ tuần tự
3.3.2. Chương trình điều khiển đèn giao thông
3.3.3. Chương trình máy đóng gói sản phẩm
 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:80%
- Kỹ năng:10%
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%
2. Phương pháp: 
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy
- Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL
3. Những trọng tâm cần chú ý: lập trình ứng dụng
4. Tài liệu tham khảo:
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Điều khiển công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
-	Tài liệu tham khảo
[1]. Tự động hóa với Simatic S7-200, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
[2]. Omron, Technical Training Course.
[3]. LG Programmable Controller Master- Kseries, LG Industry Systems..
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: TT PLC
Mã học phần: DDT111
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học TT vi xử lý, PLC.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học nền tảng để học các môn sau như TĐH qtr công nghệ.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC
· Kỹ năng: Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng PLC.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình điều khiển được các HT PLC cơ bản.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1




2



3



4
	Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC
1.1 Siemens
1.2 OMRON
1.3 Mitsubishi
Bài 2: PLC điều khiển thiết bị
2.1 Điều khiển motor
2.2 Điều khiển đèn giao thông
2.3 Điều khiển chuông đố vui
Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự
3.1 Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự
3.2 Điều khiển băng chuyền
Bài 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt.
4.1 Điều khiển hệ thống tự động
4.2 Điều khiển hệ thống khí nén
	5




15



20



20


	
	5




15



20



20


	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	



2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC        Thời gian: 5 giờ
1.1 Siemens
1.2 OMRON
1.3 Mitsubishi
-  Khởi động chương trình lập trình. 
-  Viết chương trình (theo mẫu). 
-  Biên dịch và sửa lỗi cú pháp của chương trình. 
-  Mô phỏng lập trình trên Proteus. 
-  Chạy thử chương trình vừa viết. 
-  Hiệu chỉnh lại các lỗi trong chương trình vừa chạy thử. 
-  Tiến hành mô phỏng lại và sửa cho đến khi đạt yêu cầu. 
- Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo 
Bài 2: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ 	Thời gian: 15 giờ
2.1 Điều khiển motor
2.2 Điều khiển đèn giao thông
2.3 Điều khiển chuông đố vui
-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.
-  Vẽ lưu đồ giải thuật.
-  Viết chương trình.
-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC
-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.
-  Sửa lỗi.
Bài 3: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ		Thời gian: 20 giờ
3.1 Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự
3.2 Điều khiển băng chuyền
-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.
-  Vẽ lưu đồ giải thuật.
-  Viết chương trình.
-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC
-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.
-  Sửa lỗi.
Bài 4: PLC TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT	Thời gian: 20 giờ
4.1 Điều khiển hệ thống tự động
4.2 Điều khiển hệ thống khí nén
-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.
-  Vẽ lưu đồ giải thuật.
-  Viết chương trình.
-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC
-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.
-  Sửa lỗi.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập
2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN PLC, máy Vi tính có chứa phần mềm.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:80%
- Kỹ năng:10%
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%
2. Phương pháp: 
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra Thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm
- Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực tập
3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển tuần tự
4. Tài liệu tham khảo:
· Sách, giáo trình chính
[1]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện tử, CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện Công nghiệp, CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

